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	Lĩnh cực tên chương trình, dự án ưu tiên vận động tài trợ
	Địa điểm

 thực hiện
	Mô tả khái quát về mục tiêu chương trình, dự án
	Tóm tắt các nội dung, hạng mục, của chương trình, dự án
	Vốn đầu tư (triệu VNĐ)
	Chủ khoản viện trợ/đơn vị đối tác

	
	Tổng số các chương trình, dự án: 28
	381.854
	

	I
	Lĩnh vực nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn

	1
	Hỗ trợ phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp cho người dân tộc thiểu số
	Vùng đệm các Khu rừng đặc dụng: Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Khu Bảo tồn Nam Xuân Lạc
	Hỗ trợ cộng đồng người dân địa phương vùng đệm các khu rừng đặc dụng về vốn, khoa học kỹ thuật để áp dụng trong sản xuất nông lâm nghiệp với mục tiêu là phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập, từ đó giảm thiểu áp lực tác động vào các khu rừng đặc dụng
	Hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật trong một số lĩnh vực: - Về trồng trọt: Phát triển các loại cây lương thực, thực phẩm có giá trị cao như ngô lai, su su…; phát triển các loại cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị như Sa nhân, Giảo Cổ Lam, Ba Kích…

- Về chăn nuôi: Hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại một số loài vật nuôi có giá trị như lợn địa phương, gà thả đồi
	4.200
	Chi cục Kiểm lâm/ BQL các khu rừng đặc dụng

	2
	Trồng và chăm sóc rừng trồng một số loại cây bản địa
	Tại những diện tích đất trống tại các Khu rừng đặc dụng: Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Khu Bảo tồn Nam Xuân Lạc
	Làm tăng diện tích có rừng tại những khu vực đất trống, tại các Khu Bảo tồn; phát triển và bảo tồn nguồn gen một số loài cây bản địa; Duy trì đa dạng sinh học trong các Khu Bảo tồn 
	Hỗ trợ về giống, kỹ thuật, nhân công chăm sóc một số loài cây bản địa trong 04 năm (01 năm trồng và 03 năm chăm sóc)
	1.500
	Chi cục Kiểm lâm/BQL các Khu rừng đặc dụng

	3
	Dự án: Hỗ trợ nghề thêu thổ cẩm truyền thống của người dân tộc Dao Đỏ Bản Cuôn, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
	Bản Cuôn, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
	Bản Cuôn thuộc xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn là địa bàn sinh sống của người Dao Đỏ, trang phục truyền thống của họ chủ yếu được thêu từ màu chỉ đỏ rất sặc sỡ. Phụ nữ người Dao Đỏ từ nhỏ đã học cách thêu thùa để tự tay thêu cho mình một bộ trang phục cho ngày cưới. Trang phục của người Dao Đỏ là một nét văn hóa đặc trưng riêng biệt để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Tuy nhiên, nghề thêu ở Bản Cuôn đã bị mai một. Dự án hỗ trợ mở lớp dạy nghề thêu truyền thống cho người dân tộc Dao Đỏ Bản Cuôn nhằm: Tạo ra các sản phẩm thêu thổ cẩm phục vụ khách du lịch, tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ trong những lúc nông nhàn, tạo thêm thu nhập cho gia đình. Góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người Dao Đỏ
	Tổ chức các lớp đào tạo cho phụ nữ Bản Cuôn xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn và phụ nữ của các bản lân cận:

- Lựa chọn số học viên được đào tạo là 30 người, là phụ nữ người Dao Đỏ Bản Cuôn và các xã lân cận; Lựa chọn giảng viên là người khéo tay nhất ở bản Cuôn, người có nhiều kinh nghiệm trong nghề thêu và đã thêu được nhiều sản phẩm đặc sắc và độc đáo

- Thời gian tổ chức lớp học: Khoảng 30 ngày đủ cho học viên có thời gian tiếp thu được kiến thức cơ bản do nghệ nhân truyền đạt; các đối tượng được đào tạo sau khóa học sẽ được hỗ trợ một số công cụ như vải, chỉ thêu… để tiếp tục hoàn thành sản phẩm.

Hỗ trợ sau đào tạo:

- Hỗ trợ cho học viên các công cụ, dụng cụ thêu như khung thêu, kim, chỉ, vải, ghế để có điều kiện phát huy được những kiến thức sau khi đào tạo, nâng cao tay nghề.

- Sau khi các sản phẩm hoàn thành sẽ hỗ trợ đưa các sản phẩm đó ra thị trường (khu du lịch Hồ Ba Bể) để giới thiệu quảng bá sản phẩm.
	500
	Sở Thông tin và Truyền thông

	4
	Dự án phát triển kinh tế hộ gia đình
	Các xã vùng 135 của huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
	Phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đặc biệt tại các khu vực khó khăn.
	- Cải tạo, nâng cao hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, trạm bơm, kiên cố hóa hệ thống kênh mương, đập dâng… để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Nâng cao hiệu quả trồng các loại cây bản địa, cây có giá trị kinh tế cao. Hỗ trợ các mô hình chăn nuôi, quản lý môi trường và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Xây dựng mô hình nông thôn mới: Phát triển ngành, nghề sản xuất và dịch vụ nhỏ
	19.605
	UBND huyện Na Rì

	5
	Xây dựng tuyến đường giao thông Bản Chảy, Bản Qúa xã Nam Cường
	Huyện Chợ Đồn
	Xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn Bản Chảy xã Nam Cường dài khoảng 03km để phục vụ đi lại của nhân dân trong mùa mưa lũ được chủ động xây dựng nông thôn mới; đồng thời thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai trong khu vực.
	Xây dựng 01 cầu cứng nền và mặt đường theo tiêu chuẩn giao thông nông thôn
	20.000
	Sở Nông nghiệp và PTNT 

	6
	Xây dựng công trình chống sạt lở bờ sông
	Huyện Ba Bể, Bạch Thông, thị xã, Chợ Mới
	Do ảnh hưởng của mưa, lũ nhiều diện tích đất canh tác, công trình hạ tầng, khu dân cư dọc ven sông, suối bị sạt lở mạnh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đời sống của nhân dân.
	Xây dựng khoảng 3.500m kè tại các vị trí xung yếu, xảy ra sạt lở hàng năm
	40.000
	Sở Nông nghiệp và PTNT 

	7
	Sửa chữa cụm 46 công trình thủy lợi
	Tại 08 huyện, thị xã
	Do quá trình hoạt động lâu dài, mưa lũ và các tác động tiêu cực khác, có 46 công trình thủy lợi bị xuống cấp, hư hỏng ảnh hưởng đến khả năng tưới cho 954ha lúa.
	Gia cố đập đầu mối; cải tạo hệ thống kênh và công trình trên kênh
	40.000
	Sở Nông nghiệp và PTNT 

	8
	Sửa chữa, nâng cấp 17 công trình hồ chứa nước
	Tại 08 huyện, thị xã
	Có 16 công trình hồ chứa thủy lợi chưa được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hoặc bị hư hỏng do mưa lũ ảnh hưởng đến diện tích khoảng 250ha lúa và an toàn công trình khu hạ du.
	Hoàn thiện công trình thoát lũ; hệ thống kênh tưới; quy trình quản lý vận hành hệ thống
	35.000
	Sở Nông nghiệp và PTNT 

	9
	Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng vùng ngập úng Nam Cường
	Huyện Chợ Đồn
	Nam Cường thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa lũ, cánh đồng và người dân ven vùng thấp thường xuyên bị ảnh hưởng. Vì vậy để người dân đảm bảo ổn định cuộc sống tại chỗ cần xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng để nhân dân chủ động sản xuất, ổn định trong điều kiện bán ngập úng.
	Xây dựng hệ thống công trình thủy lợi góp phần giảm bồi lắng, phát triển sản xuất; xây dựng các tuyến giao thông liên thôn, công trình nước sạch.
	60.000
	Sở Nông nghiệp và PTNT 

	10
	Dự án Đường liên thôn Pùng Chằm-Byoóc Ve
	Xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể
	Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại để giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo
	Giải bê tông mặt đường
	2.000
	UBND huyện Ba Bể

	11
	Đường lên thôn Nà Kiêng - Nà Cọ
	Xã Khang Ninh huyện Ba Bể
	Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại để giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo
	Giải bê tông mặt đường
	2.000
	UBND huyện Ba Bể

	12
	Đường nội thôn Cốc Lót
	Xã Hà Hiệu   huyện Ba Bể
	Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại để giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo
	Giải bê tông mặt đường
	1.000
	UBND huyện Ba Bể

	13
	Đường nội thôn Mỏ Đá
	 Xã Thượng Giáo huyện Ba Bể
	Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại để giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo
	Giải bê tông mặt đường
	1.000
	UBND huyện Ba Bể

	14
	Đường nội thôn Bản Lài
	Xã Chu Hương huyện Ba Bể
	Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại để giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo
	Giải bê tông mặt đường
	1.000
	UBND huyện Ba Bể

	II
	Lĩnh vực Y tế
	

	1
	Dự án nâng cao năng lực hệ thống y tế tỉnh Bắc Kạn
	Tỉnh Bắc Kạn
	Nâng cao năng lực hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế. Xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị chuyên môn và hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế
	Đào tạo về nghiệp vụ và kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý y tế các tuyến;

Đào tạo chuyên môn cho cán bộ công chức, viên chức y tế tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước;

Xây dựng cơ sở vật chất, bổ xung trang thiết bị cho các cơ sở y tế;

Chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn.
	20.000
	Sở Y tế

	2
	Dự án phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống và giảm thiểu tác hại về ma túy
	Tỉnh Bắc Kạn
	Giảm tỷ lệ mắc/chết bệnh HIV/AIDS trên địa bàn. Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người mắc HIV/AIDS và người nghiện ma túy.
	Hoạt động can thiệp giảm tác hại phòng nhiễm HIV (trao đổi bơm kim tiêm sạch; hỗ trợ chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone). Điều trị chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS; điều trị dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con.
	10.000
	Sở Y tế

	3
	Dự án phòng, chống các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm trong cộng đồng.
	Tỉnh Bắc Kạn
	Giảm tỷ lệ mắc, chết do các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm cho nhân dân trên địa bàn, góp phần tăng tuổi thọ, chất lượng giống nòi.
	Phòng chống các bệnh không lây nhiễm (tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng…); phòng, chống các bệnh lây nhiễm
	10.000
	Sở Y tế

	4
	Dự án xây dựng các Trạm Y tế xã 
	Các huyện, thị xã
	Hoàn thiện cơ sở vật chất các Trạm Y tế xã, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.
	Nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất Trạm Y tế xã; đầu tư trang thiết bị y tế cho các Trạm Y tế xã 
	30.000
	Sở Y tế

	5
	Dự án hỗ trợ KCB cho người nghèo và các đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
	Tỉnh Bắc Kạn
	Nâng cao tỷ lệ người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế cơ bản, có chất lượng
	Hỗ trợ kinh phí điều trị, ăn, ở, đi lại cho bệnh nhân nghèo và các đối tượng chính sách, đối tượng dễ bị tổn thương đến KCB tại các bệnh viện huyện, tỉnh trên địa bàn
	15.000
	Sở Y tế

	6
	Dư án cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các xã 135 huyện Na Rì 
	Các xã vùng 135 của huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
	Cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng dự án
	Xây dựng mới 05 Trạm Y tế xã và cung cấp trang thiết bị y tế theo hướng dẫn chuẩn quốc gia. 
	15.000
	UBND huyện Na Rì

	III
	Lĩnh vực Giaó dục và Đào tạo
	

	1
	Dự án: Tăng cường củng cố phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở
	Các xã trong vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Đài Truyền thanh cấp xã là cơ quan thông tin nhanh nhậy nhất các sự việc tại địa phương đến người dân, có vai trò hết sức quan trọng trong việc góp phần ổn định chính trị an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - kỹ thuật được đến mọi tầng lớp nhân dân, rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa các vùng miền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
	Năm 2015, ưu tiên tiến hành đầu tư tại những địa phương có Đài Truyền thanh đã bị hỏng, không hoạt động đã lâu, trong đó ưu tiên các xã khó khăn trước (các xã 30a, các xã thuộc CTMTQG đưa thông tin về cơ sở), các xã có hệ thống hạ tầng đồng bộ. Những năm tiếp theo sẽ triển khai tại các đơn vị còn lại.
	5.000
	Sở Thông tin và Truyền thông

	2
	Dự án đào tạo phổ cập, phát triển và nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực công nghệ thông tin.
	Thị xã Bắc Kạn
	Đào tạo phổ cập và chuyên sâu nhằm tạo được đội ngũ nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý nhà nước và mọi thành phần kinh tế xã hội của tỉnh.
	Tổ chức các lớp đào tạo công nghệ thông tin để đáp ứng được nhu cầu chung trong cải cách hành chính Nhà nước và Chính phủ điện tử
	15.000
	Sở Thông tin và Truyền thông

	3
	Cải thiện chất lượng dạy và học cho trẻ em dân tộc thiểu số
	Các xã vùng 135 của huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn
	 Cải thiện chất lượng dạy và học; cải thiện tiếp cận với giáo dục cơ bản có chất lượng cho trẻ em dân tộc thiểu số.
	Xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục: Xây dựng, đầu tư trang thiết bị dạy và học cho các trường mần non, tiểu học, trung học; xây dựng nhà bán trú.

Hỗ trợ đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở các vùng sâu, vùng xa.

Hỗ trợ đào tạo công nghệ thông tin cho các trường phổ thông.
	8.100
	UBND huyện Na Rì

	IV
	Lĩnh vực môi trường
	 

	1
	Dự án bảo tồn loài Voọc Mũi Hếch,Vạc Hoa
	Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc 
	Dự án nhằm bảo tồn 02 loài động vật quý hiếm và đặc hữu của Việt Nam, hiện nay đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa tại Khu Bảo tồn Nam Xuân Lạc
	Tăng cường công tác nhận thức cho cán bộ và người dân về bảo vệ 02 loài động vật quý hiếm này.

Điều tra về số lượng, phân bố… của 02 loài này có trong khu bảo tồn.

Xây dựng kế hoạch quản lý có hiệu quả.
	1.000
	Chi cục Kiểm lâm/BQL Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc

	2
	Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh cho người dân khu vực dự án 
	Các xã vùng 135 của huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn
	Cải thiện điều kiện vệ sinh cho người dân khu vực dự án; tăng cường sự tham gia của đối tác tại các cấp khác nhau trong quá trình triển khai và quản lý các công trình nước sạch và vệ sinh.
	Xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung.

Xây dựng nhà vệ sinh, các công trình sử lý rác thải tại các trường học.

Trồng và bảo vệ rừng.

Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.
	13.949
	UBND huyện Na Rì

	V
	Lĩnh vực phòng giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp

	1
	Hỗ trợ thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thực cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong khuôn khổ đề án ban hành kèm theo Quyết đinh  số: 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Các xã thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong tỉnh (dự kiến mỗi năm 02 xã)
	Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ chức có hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các cấp, các ngành nhất là chính quyền phường, xã, thị trấn và người dân sống ở những khu vực thường xuyên và nguy cơ xảy ra thiên tai nhằm giảm đến mức thấp nhất về thiệt hại về người, tài sản và hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hóa do thiên tai gây ra, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững nền kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh
	Tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức cho đội ngũ nòng cốt của cấp huyện, xã.

Trang bị các công cụ hỗ trợ, dụng cụ giảng dạy về QLRRTTDVCĐ cho nhóm Hỗ trợ kỹ thuật cấp tỉnh.

Tổ chức đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương, khả năng ứng phó của cộng đồng, đề xuất giải pháp ứng phó xây dựng kế hoạch QLRRTTDVCĐ cho các cấp.

Xây dựng tài liệu truyền thông, tổ chức các buổi truyền thông trực về kiến thức phòng tránh giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng thông qua các cuộc họp thôn, tổ chức diễn kịch truyền thông…

Xây dựng các công trình có quy mô nhỏ phục vụ công tác thông tin, cảnh báo sớm, công tác phòng tránh ứng phó với thiên tai tại cộng đồng: Hệ thống loa truyền thanh, các trạm đo mưa, công trình chống sạt lở…

Cung cấp các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cho chính quyền các cấp.

Lồng ghép kế hoạch QLRRTTDVCĐ vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đưa kiến thức về công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vào chương trình, hoạt động ngoại khóa trong trường học.

Tổ chức giám sát, đánh giá các hoạt động thực hiện tại địa phương.
	10.000
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	VI
	Lĩnh vực Đào tạo nghề 

	1
	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
	Các xã vùng 135 của huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn hướng đến mục tiêu lao động có chất lượng cao, tay nghề vững, có việc làm ổn định
	Phát triển cơ sở vật chất cho đào tạo và dạy nghề, cung cấp trang thiết bị cho dạy nghề.

Xây dựng chương trình đào tạo, dạy nghề phù hợp với định hướng phát triển ngành nghề.
	9.100
	UBND huyện Na Rì

	VII
	Lĩnh vực Giải quyết các vấn đề xã hội

	1
	Dự án tăng cường thực hiện quyền và bảo vệ trẻ em
	Các xã vùng 135 của huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
	Tăng cường thực hiện quyền và bảo vệ trẻ em, trẻ em được nâng cao tiếng nói và tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến trẻ em, các em có thể lớn lên trong môi trường an toàn, hỗ trợ và khuyến khích sự phát triển được bảo vệ khỏi sự lạm dụng, bóc lột và tổn thương.

Xóa nhà tạm, hỗ trợ các nạn nhân chất độc màu da cam.
	Giáo dục và giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật, lang thang; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em.

Xóa nhà tạm cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, nhất là các vùng sâu, vùng xa, các vùng dễ bị ảnh hưởng của thiên tai.

Hỗ trợ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam.
	5.400
	UBND huyện Na Rì


